
Mẫu số 17. Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai tại thôn An Bình, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo thông báo số: 278/TB-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Đình Lập)

Số
TT

Tên người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn

liền với đất
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất Tờ bản

đồ số
Thửa
đất số

Diện tích
đất (m2)

Thời
điểm sử
dụng đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng sử dụng
đất, tài sản gắn liền

với đất

Thời điểm
tạo lập tài

sản gắn
liền với

đất

Tình trạng
tranh chấp

Sự phù
hợp với

quy hoạch
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Hoàng Đình Đức và
Nông Thị Hồi

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 326 342 225,7 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1976 Không có

tranh chấp

Có công
trình xây
dựng

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 103 87,5 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 104 51,2 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 105 109,2 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 107 30 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 108 98,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 109 176,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 110 83,8 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 111 502,9 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 112 395,4 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 126 80,7 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 127 83 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 128 107,8 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 337 129 54,2 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH HNK
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 326 190 247,6 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 326 194 467,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 326 212 204,1 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

2 Hoàng Minh Bức và Bế
Thị Quy

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 316 143 440,5 1980 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1954 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 51 100,4 1980 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1954 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 58 250,6 1980 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1954 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 61 859,8 1980 Tự khai phá Đất trồng cây lâu năm 1954 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 79 4068,6 1980 Tự khai phá Đất trồng cây lâu năm 1954 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 90 1332,1 1980 Tự khai phá Đất trồng cây lâu năm 1954 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 347 22 1490,3 1980 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1954 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 347 24 534,1 1980 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1954 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

3 Hoàng Thị Vạnh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 103 465,4 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 104 452,6 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 315 36 14,9 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 37 133,1 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 38 145,5 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 39 69,4 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 40 64,9 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 41 137,9 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 42 297,6 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 43 92,6 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 76 188,5 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 79 21,3 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

1 Hoàng Đình Đức và
Nông Thị Hồi
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 80 83,6 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 81 81,3 1997 Nhận CN Đất trồng cây hằng

năm khác 1997 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 82 516,6 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 84 83,2 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 85 48,7 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 86 29,4 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 95 467,1 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 96 176,8 1997 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1997 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

4 Sái Thị Biên và ông
Hoàng Văn Tường

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 238 22 95,0 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 41 409,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 42 37,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 43 474,2 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 55 931,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 56 201,7 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 57 754,5 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 58 761,2 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp

Có công
trình xây
dựng

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 59 356,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 60 141,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

3 Hoàng Thị Vạnh
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Còn Háu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 64 215,1 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Còn Háu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 66 451,7 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Còn Háu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 68 344,7 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Còn Háu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 69 115,9 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 71 918,9 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 72 74,2 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 75 67,3 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 76 1042,3 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 77 199,9 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 78 312,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Còn Háu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 79 248,1 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp

Có công
trình xây
dựng

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Còn Láu, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
238 83 65,1 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuổi Lú, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
239 10 333,7 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuổi Lú, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
239 11 322,1 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuổi Lú, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
239 12 1665,5 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

4 Sái Thị Biên và ông
Hoàng Văn Tường
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuổi Lú, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
239 5 282,8 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuổi Lú, Bình
Chương 2, thôn An

Bình
239 9 190,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 287 163 48,7 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 287 164 40,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Dĩn,
Bình Chương 2, thôn

An Bình
287 177 151,0 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 287 178 50,8 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Dĩn,
Bình Chương 2, thôn

An Bình
287 179 416,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 287 92 269,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 335 2 744,8 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1966 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 336 152 75,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 336 158 821,2 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 347 10 698,9 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 347 11 140,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 347 12 84,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 347 9 850,2 1990 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1966  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

5 Hoàng Thị Hồng Ngát

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 104 231,9 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 15 1158,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 16 23,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

4 Sái Thị Biên và ông
Hoàng Văn Tường
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 17 99,3 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 22 168,9 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 55 29,6 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 326 177 267,0 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

6 Sái Thị Mít và Hoàng văn
Tấn

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 306 46 279,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 306 49 29,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1960  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 306 61 509,4 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 105 145,2 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 115 221,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 116 122,0 1989 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 105 471,6 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 92 113,1 1989 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1960  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

7 Trần Thị Bẩy và Hoàng
Văn lý

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 10 147,1 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 15 299,0 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 5 102,8 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

5 Hoàng Thị Hồng Ngát
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 6 84,6 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 7 104,2 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 309 9 233,1 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 122 639,1 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 3 178,4 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 4 274,4 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 5 79,3 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 6 355,7 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 317 8 154,6 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bình Chương 2, thôn
An Bình 325 24 77,1 1984 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1984  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 10 420,5 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 11 356,3 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 13 1283,2 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 15 169,2 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 16 64,6 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

7 Trần Thị Bẩy và Hoàng
Văn lý
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 17 133,2 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 18 108,8 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Phắng Nam, thôn An
Bình 317 22 1266,2 1984 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1984  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Thôn An Bình, xã
Đình Lập 325 23 108,0 2010 Tự khai phá Đất ở tại nông thôn 1984  Không có

tranh chấp
Không
phù hợp ONT

8 Sái Thị Tâm và Chu Văn
Hạnh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mén, thôn An
Bình 315 163 951,8 2009 Nhận CN Đất ở tại nông thôn 1990  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH ONT

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mén, thôn An
Bình 315 164 584,1 2009 Nhận CN Đất trồng cây lâu năm 1990  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lùng Pấy, thôn An
Bình 316 66 1026,6 2014 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1990  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

9 Chu Thị Đặng và hà Ngọc
Chanh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 107 106,4 1971 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1971  Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 110 308,1 1971 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1971  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 111 189,7 1971 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1971  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 113 59,9 1971 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1971  Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 114 256,9 1971 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1971  Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 115 42,7 1971 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1971  Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 316 116 18,6 1971 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 1971  Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 117 590,9 1971 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1971  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

7 Trần Thị Bẩy và Hoàng
Văn lý
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 148 339,5 1971 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 1971  Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 96 110,3 1971 Tự khai phá Đất trồng cây lâu năm 1971  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

10 Trần Thị Tám và Nông Văn
Tiệu

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Pò Cốc Cháu, thôn
An Bình 325 81 139,4 1986 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Pò Cốc Cháu, thôn
An Bình 326 96 477,7 1986 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH HNK

11 Vi Thị Nguyện và Hoàng
văn Phích

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 315 159 143,1 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1969  Không có
tranh chấp HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 315 165 973,2 1999 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1969  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 315 99 60,0 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1969  Không có
tranh chấp HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 162 113,4 1999 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1969  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 172 224,0 1999 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1969  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 173 113,5 1999 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1969  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 13 239,4 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1969  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 14 429,6 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1969  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 29 381,0 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1969  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 30 181,1 1999 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1969  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

12 Hoàng Thị Chiều Hoàng
Trọng Nghĩa

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 111 201,9 2006 Nhận TK Đất ở tại nông thôn 1981  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

9 Chu Thị Đặng và hà Ngọc
Chanh
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 307 16 691,8 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 315 91 273,6 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 315 92 509,9 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 315 93 653,2 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khon, thôn An
Bình 300 1 721,9 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khon, thôn An
Bình 300 3 157,1 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khon, thôn An
Bình 307 58 393,4 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

13 Lã Thị Hưng và Lý Văn
lâm

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 108 155,3 1998 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 11 222,8 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 112 82,5 1998 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 113 131,2 1998 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 120 22 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 121 557 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Ảm, thôn An
Bình 315 122 56 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 124 278 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

12 Hoàng Thị Chiều Hoàng
Trọng Nghĩa
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 125 111,5 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 126 415,8 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 13 85,2 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 15 201,1 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 35 508,4 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 46 219,2 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 47 200 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 315 88 1118,7 1998 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 317 125 513,3 1998 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980  Không có

tranh chấp

Có công
trình xây
dựng

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Kè, thôn An Bình 325 6 93,1 1998 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

14 Hoàng Thị Khang và
Hoàng Văn Lập

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Pài, thôn An Bình 306 44 726,2 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Bản Cáu, thôn An
Bình 315 10 271,4 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 315 161 560,0 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Hiện
trạng
đang là
LUKThôn An Bình, xã Đình

Lập
Bản Cáu, thôn An

Bình 315 9 400,1 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng
năm khác 1970  Không có

tranh chấp

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 128 61,4 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

13 Lã Thị Hưng và Lý Văn
lâm
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 133 99,8 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 163 281,6 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 164 164,4 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 165 170,3 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 167 58,0 1980 Nhận tặng cho Đất nuôi trồng thủy

sản 1970  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 168 146,0 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 169 171,2 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 177 335,3 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 219 63,9 1980 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Kén, thôn An
Bình 316 60 579,3 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Kén, thôn An
Bình 316 71 541,6 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khau Dài, thôn An
Bình 359 9 985,1 1980 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1970  Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

15 Hoàng Thị Long và Hoàng
Văn hành

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 10 96,4 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 11 173,8 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 12 488,0 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

14 Hoàng Thị Khang và
Hoàng Văn Lập
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 19 192,1 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 3 94,8 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Khuẩy Sáng,
thôn An Bình 297 9 117,1 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khon, thôn An
Bình 300 27 212,5 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 307 1 803,2 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 129 243,7 1992 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1960 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 316 207 540,4 1992 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1960 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 42 1163,0 1992 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1960 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 43 98,2 1992 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1960 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 45 662,6 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1960 Không có

tranh chấp

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 46 252,5 1992 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1960 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Lỳ, thôn An Bình 316 156 447,2 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1970  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Lỳ, thôn An Bình 316 157 504,0 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1971  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Nà Lỳ, thôn An Bình 316 179 123,7 2011 Nhận CN Đất trồng lúa còn lại 1972  Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khoa, thôn An
Bình 300 24 707,3 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1965 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

15 Hoàng Thị Long và Hoàng
Văn hành
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khoa, thôn An
Bình 300 26 911,0 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1965 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khoa, thôn An
Bình 300 30 71,0 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1965 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Khoa, thôn An
Bình 300 31 490,7 1992 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1965 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

16 Bế Thị Linh Hoàng Văn
hảo

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 108 81,6 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 111 112,7 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 19 637,1 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 30 743,5 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 31 283,2 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 32 128,7 2006 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1976 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 39 80,3 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 40 252,4 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 72 706,4 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 308 61 709,3 2006 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1976 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

17 Sái Văn Tâm Hoàng Thị
Mạnh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Thôn An Bình 287 112 499,7 2000 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập Thôn An Bình 287 135 484,5 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

15 Hoàng Thị Long và Hoàng
Văn hành
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập Thôn An Bình 298 1 1322,6 2000 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

18 Hoàng Văn Quán Vi Thị
Nga

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 317 114 174,9 2010 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1990 Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 317 117 258,4 2010 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1990 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 317 130 141,1 2010 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1990 Không có

tranh chấp
Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 19 520,0 2010 Nhận tặng cho Đất ở tại nông thôn 1990 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH ONT

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 20 124,4 2010 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1990 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

19 Bế Thị Vân
Thôn An Bình, xã Đình

Lập

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 33 110,7 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 34 118,9 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 35 80,3 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 36 540,1 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 37 153,7 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 38 784,2 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 39 101,4 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 42 352 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 43 453,3 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 316 205 61,8 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 316 212 108,3 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 316 214 415,2 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây lâu

năm 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH CLN

 Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 316 215 1136,6 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 Khe Mu Nầu, thôn
An Bình 316 216 75,7 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

17 Sái Văn Tâm Hoàng Thị
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 Nà Mèn, thôn An
Bình 316 95 289,3 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1996 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

 thôn An Bình 325 5 1022,9 1996 Tự khai phá  Đất trồng cây lâu
năm 1996 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

20 Bùi Văn Linh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 10 360,4 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 11 53,4 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 14 137,6 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 15 148 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 18 125 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 19 36,6 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 22 86 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 23 64,1 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 24 258 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 3 116,5 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 32 189,8 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng

năm khác 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 5 244,9 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 7 182,9 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khẩm Đây, thôn An
Bình 308 9 256,4 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 315 73 489,9 2008 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 10 303,7 2008 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 33 375,4 2010 Nhận tặng cho Đất ở tại nông thôn 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH ONT

21
Ông Hoàng Văn

Kiên và bà Chu Thị
Giáp

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

Nà Mèn, thôn An
Bình 315 158 1641,3 1983 Tự khai phá Đất trồng cây lâu

năm 1983 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

Khe Mu Nầu,
thôn An Bình 317 59 20,6 1983 Tự khai phá Đất trồng lúa còn

lại 1983 Không có
tranh chấp

Thay đổi
ranh giới

22 Hà Văn Dũng
Thôn An Bình, xã Đình

Lập thôn An Bình 325 99 610,9 2006 Tự khai phá Đất ở tại nông thôn 1990 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH ONT

23 Hoàng Văn Anh

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Bình Chương II,
thôn An Bình 308 53 310,7 2004 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2004

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

19 Bế Thị Vân
Thôn An Bình, xã Đình

Lập

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Bình Chương II,
thôn An Bình 308 76 136,2 2004 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2004

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

24 Hoàng Văn Cường

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 25 26,7 1999 Tự khai phá  Đất trồng lúa còn lại 1999 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 26 49,5 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 27 51,2 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 28 58,5 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 29 49,1 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 40 189,7 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 41 829,2 1999 Tự khai phá  Đất trồng lúa còn lại 1999 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khỏng Đây, thôn An
Bình 308 52 321,7 1999 Tự khai phá  Đất trồng lúa còn lại 1999 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 308 62 1076,6 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 19 73 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 20 390,4 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 32 153,1 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 33 962,4 1999 Tự khai phá  Đất trồng lúa còn lại 1999 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 34 145,9 1999 Tự khai phá  Đất trồng lúa còn lại 1999 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 35 114,4 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 36 265,6 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 37 220,5 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 39 98,2 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Cốc Táo, thôn An
Bình 316 48 345,3 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Nà Kén, thôn An
Bình 316 63 567,8 1999 Tự khai phá  Đất trồng cây hằng

năm khác 1999 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

25 Hoàng Văn Giáo

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 307 119 619 2007 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 307 13 946,3 2007 Nhận tặng cho Đất trồng cây lâu năm 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH CLN

23 Hoàng Văn Anh
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 23 372,9 2007 Nhận tặng cho Đất nuôi trồng thủy

sản 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH NTS

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 37 158,6 2007 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 38 607 2007 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 51 77,2 2007 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH

Thay đổi
ranh giới

26 Hoàng Văn Luận

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 300 10 284,3 2006 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2006 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 300 4 477,2 2006 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2006 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 300 6 273,1 2006 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2006 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập  thôn An Bình 300 8 258,9 2006 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2006 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH LUK

27 Hoàng Văn Ngân
Thôn An Bình, xã Đình

Lập  thôn An Bình 306 54 776,3 2009 Nhận tặng cho Đất trồng lúa còn lại 1990 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

28 Loan Thị Dậu

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 18 667,3 2008 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2008

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 21 756,8 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH

Thay đổi
ranh giới

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 63 131,8 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 66 762,5 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 68 144,3 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 69 97,8 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 70 359,9 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Lo Sáy, thôn An
Bình 307 81 65,1 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

Khe Nà Trang, thôn
An Bình 307 9 155,3 2008 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2008

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập thôn An Bình 325 67 430,6 2008 Tự khai phá Đất trồng cây lâu năm 2008

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH CLN

29 Sái Văn Quê Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Khoang Vi, thôn
An Bình 270 154 1364,3 2010 Nhận tặng

cho
Đất trồng cây lâu

năm 1980 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH CLN

30 Sái Văn Quy
Thôn An Bình, xã Đình

Lập
Thôn An Bình, xã

Đình Lập 287 58 324,4 2013 Nhận tặng cho Đất trồng cây hằng
năm khác 1980 Không có

tranh chấp
Phù hợp
QH HNK

31 Sái Văn Thị

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Pắc Pò, thôn An
Bình 288 26 103,8 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

25 Hoàng Văn Giáo
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Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Pắc Pò, thôn An
Bình 298 3 313,5 2008 Tự khai phá Đất trồng cây hằng

năm khác 2008
Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã Đình
Lập

 Pắc Pò, thôn An
Bình 298 6 131,4 2008 Tự khai phá Đất trồng lúa còn lại 2008

Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

32 Tô Thúy Hoàng

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 307 102 237,3 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 307 104 81,5 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 308 63 806,8 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 308 64 1059,2 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 308 74 128,8 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 315 29 36,4 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 315 3 172,8 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 315 7 1064,7 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 316 3 114,8 1988 Tự khai phá Đất trồng cây

hằng năm khác 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH HNK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 316 4 74,2 1988 Tự khai phá Đất trồng lúa còn

lại 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Lo Sáy, thôn An
Bình 316 5 1038,5 1988 Tự khai phá Đất trồng lúa còn

lại 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

Thôn An Bình, xã
Đình Lập

 Nà Kén, thôn An
Bình 316 57 903,8 1988 Tự khai phá Đất trồng lúa còn

lại 1988 Không có
tranh chấp

Phù hợp
QH LUK

Tổng: 325 thửa đất 325 113.791,4

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 10/7/2026, đến ngày 25/7/2026. Tại địa điểm: Nhà văn hoá các thôn: Anh Bình; Trụ
sở UBND xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Đình Lập để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.

31 Sái Văn Thị
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